
1 2321716965 Phạm Văn Công Bách 12/09/1999 K26NAB Đà Nẵng C2 1 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

2 24203102317 Trần Hồng Muội 29/09/1999 K26NAB Bình Định Nữ C2 1 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

3 25213116925 Thân Hoàng Ngân 26/07/2001 K26NAB Quảng Nam Nữ C2 1 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

4 25203117259 Nguyễn Thị Yến Nhi 12/01/2001 K26NAB Hà Tĩnh Nữ C2 1 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

5 25203113406 Hoàng Thị Thùy Nhung 23/06/2001 K26NAB Gia Lai Nữ C2 1 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

6 25213116959 Trịnh Nguyễn Anh Tài 13/10/2001 K26NAB Quảng Nam C2 1 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

7 24203106161 Huỳnh Thị Ly Uyên 15/01/2000 K26NAB Quảng Nam Nữ C2 1 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

8 26203130182 Nguyễn Trang Đài 04/11/2002 K26NAB1 Quảng Trị Nữ C2 1 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

9 26203127221 Phan Hoàng Diệu 10/09/2002 K26NAB1 Quảng Nam Nữ C2 1 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

10 26213126238 Lê Công Duẩn 07/07/2000 K26NAB1 C2 1 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

11 26203141625 Huỳnh Thị Hoài Giang 28/12/2002 K26NAB1 Quảng Nam Nữ C2 1 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

12 26207121525 Lê Ngọc Quỳnh Giao 19/07/2002 K26NAB1 Quảng Trị Nữ C2 1 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

13 26203134417 Hồ Thị Thu Hà 11/01/2002 K26NAB1 Quảng Nam Nữ C2 1 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

14 26203141646 Nguyễn Thị Hạnh 12/07/2002 K26NAB1 Quảng Nam Nữ C2 2 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

15 26203134807 Đoàn Thị Hảo 20/10/1998 K26NAB1 Phú Yên Nữ C2 2 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

16 26203135092 Nguyễn Thị Thục Hiền 29/07/2002 K26NAB1 Quảng Nam Nữ C2 2 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

17 26203136694 Nguyễn Thị Ngọc Hiệp 11/11/2002 K26NAB1 Quảng Nam Nữ C2 2 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

18 26213100085 Cao Lê Nhân Hiếu 12/10/2002 K26NAB1 Bình Định Nữ C2 2 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

19 26203133315 Nguyễn Khánh Huyền 24/05/2002 K26NAB1 Nghệ An Nữ C2 2 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

20 26213135726 Lưu Quốc Khánh 14/06/2001 K26NAB1 Cao Bằng C2 2 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

21 26213134441 Trần Anh Khoa 07/12/2002 K26NAB1 Đà Nẵng C2 2 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

22 26203141917 Nguyễn Thị Kim Liên 31/08/2002 K26NAB1 Quảng Trị Nữ C2 2 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

23 26207131828 Nguyễn Thị Ly 12/03/2002 K26NAB1 Quảng Ngãi Nữ C2 2 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

24 26203128334 Nguyễn Quỳnh Nga 02/01/2002 K26NAB1 Quảng Ngãi Nữ C2 2 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

DANH SÁCH BIÊN CHẾ ĐẠI ĐỘI TỔ CHỨC HỌC GDQPAN



25 26203136226 Nguyễn Lê Uyển Nhi 23/09/2002 K26NAB1 Quảng Nam Nữ C2 2 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

26 26213131551 Lê Xuân Phú 10/09/2002 K26NAB1 Đắk Nông C2 2 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

27 26203126044 Nguyễn Thị Thảo Phương 20/07/2002 K26NAB1 Quảng Ngãi Nữ C2 3 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

28 26213124459 Nguyễn Minh Quí 03/01/2002 K26NAB1 Đắk Nông C2 3 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

29 26203136792 Cao Thị Xuân Quỳnh 01/04/2002 K26NAB1 Quảng Nam Nữ C2 3 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

30 26203100114 Nguyễn Thị Thiên Thanh 09/09/2000 K26NAB1 Đà Nẵng Nữ C2 3 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

31 26213100453 Nguyễn Đình Thúc 20/05/2001 K26NAB1 Quảng Bình C2 3 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

32 26207230286 Đặng Thị Kiều Thương 30/09/2002 K26NAB1 Đà Nẵng Nữ C2 3 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

33 26203125754 Nguyễn Thị Thanh Thùy 03/09/2001 K26NAB1 Quảng Ngãi Nữ C2 3 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

34 25213107203 Nguyễn Tấn Tính 19/11/2000 K26NAB1 Quảng Ngãi C2 3 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

35 26203100020 Hà Thị Quỳnh Trang 30/04/2002 K26NAB1 Hà Tĩnh Nữ C2 3 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

36 26203141622 Phạm Thị Ánh Trúc 09/04/2002 K26NAB1 Quảng Nam Nữ C2 3 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

37 26203100349 Võ Thị Thanh Trúc 13/05/2002 K26NAB1 Quảng Nam Nữ C2 3 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

38 26203133234 Dương Thị Phi Tuyết 18/11/2002 K26NAB1 Bình Định Nữ C2 3 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

39 26203136129 Lương Tú Uyên 09/10/2002 K26NAB1 Quảng Ngãi Nữ C2 3 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

40 26203141954 Đặng Thị Hà Vi 14/07/2002 K26NAB1 Gia Lai Nữ C2 4 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

41 26203134783 Nguyễn Thị Thùy Vy 16/04/2002 K26NAB1 Đà Nẵng Nữ C2 4 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

42 26213124622 Nguyễn Trí Vỹ 08/06/2002 K26NAB1 Khánh Hòa C2 4 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

43 26203100416 Nguyễn Phan Linh Yên 13/03/2001 K26NAB1 Đà Nẵng Nữ C2 4 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

44 26213132904 Nguyễn Văn An 07/01/2002 K26NAB2 Nghệ An C2 4 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

45 26203132478 Phạm Thị Kiều Anh 19/06/2001 K26NAB2 Quảng Nam Nữ C2 4 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

46 26203135400 Phạm Thị Kim Cúc 18/12/2002 K26NAB2 Quảng Nam Nữ C2 4 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

47 26203231938 Phạm Thị Thùy Dung 04/06/2002 K26NAB2 Đà Nẵng Nữ C2 4 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

48 26203136693 Nguyễn Thị Bích Hiệp 07/12/2002 K26NAB2 Quảng Nam Nữ C2 4 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

49 26203126868 Huỳnh Thị Hòa Hiếu 30/07/2002 K26NAB2 Quảng Ngãi Nữ C2 4 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1



50 26213141661 Hoàng Kim Hùng 29/11/2002 K26NAB2 Quảng Trị C2 4 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

51 26203832148 Trần Mai Hương 25/11/2002 K26NAB2 Thừa Thiên Huế Nữ C2 4 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

52 26203141650 Đoàn Thị Lệ Huyền 07/02/2002 K26NAB2 Quảng Nam Nữ C2 4 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

53 26213120066 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 09/07/2001 K26NAB2 Đà Nẵng C2 5 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

54 26213135103 Trần Anh Kiệt 17/10/2002 K26NAB2 Khánh Hòa C2 5 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

55 26203141651 Phan Thị Mỹ Linh 19/10/2002 K26NAB2 Quảng Nam Nữ C2 5 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

56 26203128550 Trần Khánh Ly 23/04/2002 K26NAB2 Bình Định Nữ C2 5 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

57 26203120186 Lâm Thị Diễm My 21/07/2002 K26NAB2 Quảng Ngãi Nữ C2 5 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

58 26203100482 Võ Thị Minh Nguyệt 11/11/2002 K26NAB2 Quảng Ngãi Nữ C2 5 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

59 26203100674 Dương Thị Ái Nhi 08/02/2002 K26NAB2 Quảng Ngãi Nữ C2 5 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

60 26203234745 Đỗ Thị Hồng Nhung 28/08/2002 K26NAB2 Quảng Nam Nữ C2 5 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

61 26203135431 Võ Thị Mỹ Nữ 18/08/2002 K26NAB2 Đắk Lắk Nữ C2 5 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

62 26213128679 Nguyễn Văn Sơn 09/09/2002 K26NAB2 Quảng Bình C2 5 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

63 26217125052 Trần Văn Thanh 25/07/2002 K26NAB2 Đà Nẵng C2 5 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

64 26203134636 Hoàng Lê Minh Thảo 24/11/2002 K26NAB2 Hồ Chí Minh Nữ C2 5 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

65 26203124672 Nguyễn Đặng Chiêu Thương 14/11/2001 K26NAB2 Đà Nẵng Nữ C2 5 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

66 26203135410 Mai Thị Trang 22/12/2002 K26NAB2 Quảng Nam Nữ C2 6 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

67 26203121846 Phan Thị Thùy Trang 17/01/2001 K26NAB2 Quảng Nam Nữ C2 6 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

68 26203136844 Bùi Thị Thanh Trúc 12/03/2002 K26NAB2 Quảng Nam Nữ C2 6 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

69 26203331128 Bùi Thị Minh Tú 04/06/2002 K26NAB2 Quảng Ngãi Nữ C2 6 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

70 26203133654 Lê Thị Tuyết 02/06/2002 K26NAB2 Quảng Ngãi Nữ C2 6 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

71 26203120113 Nguyễn Lương Thảo Vy 12/07/2002 K26NAB2 Quảng Ngãi Nữ C2 6 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

72 26203121845 Ngô Thị Thúy Vy 20/06/2002 K26NAB2 Quảng Nam Nữ C2 6 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

73 26203135229 Nguyễn Lan Anh 29/11/2002 K26NAB3 Quảng Nam Nữ C2 6 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

74 26203124076 Nguyễn Thị Minh Anh 14/12/2002 K26NAB3 Đắk Lắk Nữ C2 6 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1



75 26203142377 Nguyễn Song Thiên Bảo 04/11/2002 K26NAB3 Hồ Chí Minh C2 6 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

76 26213100460 Lê Trần Gia Bảo 06/04/2002 K26NAB3 Quảng Nam C2 6 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

77 26203136657 Nguyễn Phan Tùng Chi 18/05/2002 K26NAB3 Đà Nẵng Nữ C2 6 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

78 26203136660 Trần Thị Bảo Chung 08/11/2002 K26NAB3 Bình Định Nữ C2 6 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

79 26205442063 Nguyễn Thị Thanh Hải 22/11/2002 K26NAB3 Hà Tĩnh Nữ C2 7 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

80 26203235230 Phạm Thị Mỹ Huyền 30/07/2002 K26NAB3 Đà Nẵng Nữ C2 7 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

81 26213136716 Lý Huy Khang 03/01/2002 K26NAB3 Quảng Ngãi C2 7 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

82 26203135609 Trần Khánh Linh 05/02/2002 K26NAB3 Đà Nẵng Nữ C2 7 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

83 26203120377 Phan Thị Kiều Linh 17/04/2002 K26NAB3 Bình Định Nữ C2 7 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

84 26203120197 Phạm Thị Mỹ Linh 27/07/2001 K26NAB3 Quảng Ngãi Nữ C2 7 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

85 26203126341 Lê Thị Mỹ Loan 22/08/2001 K26NAB3 Quảng Bình Nữ C2 7 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

86 26203132497 Nguyễn Thị Cẩm Ly 26/01/2002 K26NAB3 Quảng Nam Nữ C2 7 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

87 26213134607 Lại Tấn Nam 22/08/2002 K26NAB3 Quảng Bình C2 7 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

88 26203142420 Đặng Thị Thúy Ngọc 07/11/2002 K26NAB3 Đà Nẵng Nữ C2 7 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

89 26203122161 Phan Thị Nhàn 24/03/2002 K26NAB3 Bình Định Nữ C2 7 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

90 26213135905 Trần Hữu Phúc 03/12/2002 K26NAB3 Quảng Nam C2 7 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

91 26213135161 Nguyễn Anh Phương 05/09/2002 K26NAB3 Khánh Hòa C2 7 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

92 26203100106 Nguyễn Uyên Phương 30/10/2002 K26NAB3 Đà Nẵng Nữ C2 8 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

93 26213141583 Nguyễn Văn Anh Quân 10/12/2002 K26NAB3 Đà Nẵng C2 8 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

94 26203142057 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 16/09/2002 K26NAB3 Phú Yên Nữ C2 8 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

95 26207129678 Đinh Thị Thu Sương 13/03/2002 K26NAB3 Quảng Nam Nữ C2 8 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

96 26213125364 Nguyễn Văn Anh Tài 24/02/2002 K26NAB3 Thừa Thiên Huế C2 8 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

97 26203136806 Hồ Thị Kiều Thanh 07/05/2002 K26NAB3 Đà Nẵng Nữ C2 8 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

98 26213133683 Phạm Lý Thu Thảo 20/11/1995 K26NAB3 Quảng Nam Nữ C2 8 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

99 26212226222 Trà Tấn Thuận 11/11/2002 K26NAB3 Quảng Nam C2 8 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1



100 26203131891 Phan Thị Thuận 27/10/2002 K26NAB3 Quảng Nam Nữ C2 8 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

101 26202636125 Trần Nguyễn Ngọc Trâm 21/05/2001 K26NAB3 Đà Nẵng Nữ C2 8 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

102 26203130831 Phạm Thị Ngọc Trinh 27/01/2001 K26NAB3 Bình Định Nữ C2 8 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

103 26213100640 Trần Minh Trung 27/05/1999 K26NAB3 Đà Nẵng C2 8 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

104 26213136846 Hoàng Văn Tú 29/04/2002 K26NAB3 Gia Lai C2 8 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

105 26203136850 Lâm Nhã Uy 11/11/2002 K26NAB3 Nam Định Nữ C2 9 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

106 26203128920 Hoàng Thị Ánh Yến 01/07/2001 K26NAB3 Quảng Bình Nữ C2 9 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

107 26203135784 Lê Phạm Phương Anh 27/12/2001 K26NAB4 Đà Nẵng Nữ C2 9 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

108 26203134082 Nguyễn Thị Minh Anh 11/10/2002 K26NAB4 Thừa Thiên Huế Nữ C2 9 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

109 26203134432 Đàm Thị Ánh 18/06/2000 K26NAB4 Quảng Nam Nữ C2 9 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

110 26203135915 Huỳnh Thị Ngọc Ánh 26/08/2002 K26NAB4 Quảng Nam Nữ C2 9 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

111 26217126368 Hà Vũ Thanh Bình 16/08/2002 K26NAB4 Quảng Ngãi C2 9 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

112 26203128840 Ngô Thị Mỹ Hà 08/10/2001 K26NAB4 Đà Nẵng Nữ C2 9 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

113 26203130370 Nguyễn Trần Ráng Hạ 03/12/2002 K26NAB4 Quảng Nam Nữ C2 9 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

114 26207100480 Huỳnh Thị Lệ Hằng 23/08/2002 K26NAB4 Nữ C2 9 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

115 26202226391 Nguyễn Ngọc Hoài 18/11/2002 K26NAB4 Gia Lai Nữ C2 9 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

116 26213123575 Nguyễn Phước Hưng 06/04/2002 K26NAB4 Quảng Ngãi C2 9 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

117 26203135924 Phan Lê Hương Lan 05/07/2002 K26NAB4 Đà Nẵng Nữ C2 9 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

118 26203132279 Nguyễn Thị Mỹ Linh 15/12/2002 K26NAB4 Quảng Trị Nữ C2 10 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

119 26207131091 Ngô Thị Thùy Linh 14/05/2002 K26NAB4 Đắk Lắk Nữ C2 10 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

120 26203100289 Bùi Thị Thúy Lộc 29/10/2002 K26NAB4 Nữ C2 10 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

121 26213136363 Đỗ Tống Phước Lộc 09/09/1998 K26NAB4 Đắk Lắk C2 10 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

122 26203100399 Trần Thị Ly Ly 11/05/2002 K26NAB4 Hà Giang Nữ C2 10 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

123 26213134195 Bùi Tuấn Minh 09/12/2002 K26NAB4 Quảng Trị C2 10 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

124 26203124221 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 12/09/1997 K26NAB4 Đà Nẵng Nữ C2 10 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1



125 26203136755 Nguyễn Thái Phương Ngọc 25/08/2002 K26NAB4 Quảng Trị Nữ C2 10 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

126 26203142779 Hồ Thị Lan Nhi 16/10/1999 K26NAB4 Quảng Nam Nữ C2 10 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

127 26203135042 Nguyễn Thị Uyển Nhi 04/05/2002 K26NAB4 Quảng Nam Nữ C2 10 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

128 26203120855 Nguyễn Trương Kiều Nhi 31/01/2002 K26NAB4 Gia Lai Nữ C2 10 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

129 26203120161 Nguyễn Thị Vân Oanh 10/04/2001 K26NAB4 Quảng Ngãi Nữ C2 10 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

130 26213128498 Nguyễn Xuân Quý 16/04/2001 K26NAB4 Kon Tum C2 10 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.1

131 26213100412 Nguyễn Thành Tài 08/01/2001 K26NAB4 Đắk Lắk C2 11 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

132 26213133964 Lê Quốc Thành 28/06/2002 K26NAB4 Thừa Thiên Huế C2 11 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

133 26203123378 Võ Thị Phương Thảo 01/07/2002 K26NAB4 Quảng Bình Nữ C2 11 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

134 26203135398 Trần Thị Ánh Thư 30/05/2002 K26NAB4 Quảng Nam Nữ C2 11 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

135 26213134365 Nguyễn Trương Thanh Thuận 16/08/2002 K26NAB4 Đắk Lắk C2 11 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

136 26213131190 Doãn Minh Toán 20/08/2002 K26NAB4 Gia Lai C2 11 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

137 26203220959 Thái Huỳnh Ngọc Tuệ 06/03/2002 K26NAB4 Khánh Hòa Nữ C2 11 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

138 26213234677 Tạ Quang Tùng 16/12/2002 K26NAB4 Đà Nẵng C2 11 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

139 26203123245 Nguyễn Hà Phương Uyên 08/06/2002 K26NAB4 Đà Nẵng Nữ C2 11 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

140 26203123999 Trần Thị Hồng Vân 01/09/2002 K26NAB4 Đắk Lắk Nữ C2 11 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

141 26203135716 Lê Thị Thanh Xuân 23/07/2002 K26NAB4 Đà Nẵng Nữ C2 11 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

142 25203110791 Nguyễn Thị Hồng Ân 11/03/2001 K26NAB5 Nghệ An Nữ C2 11 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

143 26203136650 Nguyễn Hải Anh 03/05/2002 K26NAB5 Quảng Trị Nữ C2 11 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

144 26203142580 Lê Vũ Minh Anh 03/12/2002 K26NAB5 Đà Nẵng Nữ C2 12 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

145 26203136682 Phan Thị Giang 15/11/2002 K26NAB5 Bình Định Nữ C2 12 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

146 26203142369 Lê Thị Quỳnh Giang 24/06/2000 K26NAB5 Nghệ An Nữ C2 12 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

147 26202242441 Lê Duy Khánh Hà 31/01/2002 K26NAB5 Đà Nẵng Nữ C2 12 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

148 26203131138 Hoàng Lê Ngọc Hân 03/08/2001 K26NAB5 Nữ C2 12 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

149 26213132133 Hoàng Đức Huy 19/12/2002 K26NAB5 Quảng Bình C2 12 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2



150 26203141789 Lê Nguyễn Khánh Huyền 15/11/2002 K26NAB5 Đà Nẵng Nữ C2 12 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

151 26213136719 Hà Lê Minh Khôi 27/10/2002 K26NAB5 Khánh Hòa C2 12 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

152 26203141790 Lê Thị Kim 15/08/2002 K26NAB5 Đà Nẵng Nữ C2 12 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

153 26203136746 H' Naly Mlô 29/11/2002 K26NAB5 Đắk Lắk Nữ C2 12 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

154 26203327630 Lê Thị Na 15/10/2002 K26NAB5 Nghệ An Nữ C2 12 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

155 26203142570 Nguyễn Thị Thu Ngân 12/11/2002 K26NAB5 Gia Lai Nữ C2 12 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

156 26202430632 Nguyễn Thị Bân Nhi 25/06/2002 K26NAB5 Quảng Nam Nữ C2 12 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

157 26203128678 Bạch Trần Yến Nhi 10/01/2002 K26NAB5 Thừa Thiên Huế Nữ C2 13 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

158 26203142649 Nguyễn Ngọc Thu Phương 13/04/2000 K26NAB5 Quảng Nam Nữ C2 13 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

159 26203136348 Nguyễn Thị Thảo Quyên 16/11/2002 K26NAB5 Quảng Nam Nữ C2 13 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

160 26203235583 Hoàng Thị Minh Tâm 09/08/2002 K26NAB5 Quảng Trị Nữ C2 13 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

161 26203142168 Nguyễn Thị Quỳnh Thảo 09/06/2002 K26NAB5 Đà Nẵng Nữ C2 13 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

162 26213142722 Võ Tá Thìn 02/08/2000 K26NAB5 Hà Tĩnh C2 13 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

163 26203131237 Nguyễn Bá Kiều Trâm 06/08/2002 K26NAB5 Đà Nẵng Nữ C2 13 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

164 26203142614 Bạch Thị Trang 01/08/2002 K26NAB5 Quảng Ngãi Nữ C2 13 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

165 26203134820 Lê Thị Thùy Trang 17/09/1999 K26NAB5 Quảng Trị Nữ C2 13 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

166 26203124940 Nguyễn Thị Uyển Vi 26/09/2002 K26NAB5 Nghệ An Nữ C2 13 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

167 26203136861 Nguyễn Thị Tường Vy 08/09/2002 K26NAB5 Đắk Lắk Nữ C2 13 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

168 25213216984 Hoàng Ngọc Nguyên Anh 18/12/2001 K26NAD Đà Nẵng C2 13 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

169 24203206690 Nguyễn Lê Thanh Ngân 03/06/2000 K26NAD Quảng Nam Nữ C2 13 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

170 2321315748 Trần Lê Anh Nhân 03/08/1999 K26NAD Đà Nẵng C2 14 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

171 25203216293 Trần Thị Hồng Oanh 19/03/2001 K26NAD Quảng Nam Nữ C2 14 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

172 25203203251 Phạm Thị Phương Thảo 11/02/2001 K26NAD Quảng Nam Nữ C2 14 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

173 24203215126 Phạm Thị Yến Vy 25/07/2000 K26NAD Đà Nẵng Nữ C2 14 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

174 26203230638 Trần Thị Yến Byn 04/10/2002 K26NAD1 Quảng Nam Nữ C2 14 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2



175 26213231824 Nguyễn Đức Tấn Đạt 27/12/2002 K26NAD1 Phú Yên C2 14 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

176 26203126290 Trần Thị Thùy Dương 09/09/2001 K26NAD1 Thừa Thiên Huế Nữ C2 14 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

177 26213200816 Đoàn Văn Đường 15/10/2000 K26NAD1 Quảng Nam C2 14 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

178 26203225596 Lê Hoàng Khả Duyên 29/04/2002 K26NAD1 Quảng Ngãi Nữ C2 14 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

179 26203200324 Phan Thị Mỹ Duyên 03/02/2002 K26NAD1 Quảng Nam Nữ C2 14 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

180 26207130656 Nguyễn Hà Hoài Giang 23/12/2002 K26NAD1 Quảng Nam Nữ C2 14 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

181 26203200451 Trương Thị Mỹ Hạnh 19/12/2002 K26NAD1 Kon Tum Nữ C2 14 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

182 26213220545 Nguyễn Huy Hoàng 01/10/1997 K26NAD1 Đà Nẵng C2 14 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

183 26203241664 Hoàng Nữ Thanh Huyền 10/05/2002 K26NAD1 Đà Nẵng Nữ C2 15 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

184 26203242173 Nguyễn Trần Nhật Khuê 02/11/2002 K26NAD1 Đà Nẵng Nữ C2 15 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

185 26203233918 Lê Thị Kiều 26/03/2002 K26NAD1 Bình Định Nữ C2 15 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

186 26203200370 Nguyễn Thị Trúc Linh 02/04/2002 K26NAD1 Bình Định Nữ C2 15 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

187 26203242045 Lê Hoàng Bích Ngọc 14/09/2002 K26NAD1 Đà Nẵng Nữ C2 15 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

188 26213222643 Võ Mạnh Nguyên 10/12/2002 K26NAD1 Nghệ An C2 15 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

189 26203200176 Trần Thị Yến Nhi 05/01/2002 K26NAD1 Quảng Ngãi Nữ C2 15 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

190 26207229808 Lê Huỳnh Như 27/02/2002 K26NAD1 Quảng Nam Nữ C2 15 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

191 26203220452 Nguyễn Lê Quỳnh Như 05/11/2000 K26NAD1 Đà Nẵng Nữ C2 15 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

192 26203829033 Dương Tâm Như 08/10/2002 K26NAD1 Quảng Nam Nữ C2 15 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

193 26217127690 Bùi Như Phụng 02/05/2002 K26NAD1 Thừa Thiên Huế Nữ C2 15 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

194 26203200217 Nguyễn Thị Hoài Phương 12/01/2002 K26NAD1 Đà Nẵng Nữ C2 15 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

195 26213235077 Nguyễn Minh Quân 04/10/2002 K26NAD1 Đà Nẵng C2 15 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

196 26203223736 Trần Thị Diễm Quỳnh 18/07/2002 K26NAD1 Quảng Trị Nữ C2 16 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

197 26203235668 Hồ Thị Nhật Tâm 24/02/2002 K26NAD1 Quảng Nam Nữ C2 16 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

198 25211208677 Võ Hoàng Thắng 20/11/2001 K26NAD1 Đà Nẵng C2 16 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

199 26203226911 Tô Ánh Thu Thảo 15/10/2002 K26NAD1 Bình Định Nữ C2 16 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2



200 26203223955 Chu Thị Phương Thảo 27/02/2000 K26NAD1 Quảng Bình Nữ C2 16 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

201 26207126093 Ngô Thị Minh Thư 06/09/2002 K26NAD1 Đà Nẵng Nữ C2 16 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

202 26213233337 Rah Lan Thức 22/02/2000 K26NAD1 Gia Lai C2 16 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

203 26213234823 Trần Đức Toàn 25/12/2001 K26NAD1 Đà Nẵng C2 16 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

204 26213234581 Hồ Minh Trang 20/03/1999 K26NAD1 Đà Nẵng Nữ C2 16 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

205 26213232883 Nguyễn Hữu Triều 27/05/2001 K26NAD1 Đà Nẵng C2 16 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

206 26203242756 Nguyễn Thị Thanh Trúc 24/01/2002 K26NAD1 Quảng Nam Nữ C2 16 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

207 26203241937 Võ Thị Tâm Tuệ 06/09/2002 K26NAD1 Quảng Ngãi Nữ C2 16 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

208 26213233910 Cao Bá Ý Viên 11/12/2002 K26NAD1 Quảng Ngãi Nữ C2 16 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

209 26213234439 Võ Quốc Viên 09/10/2000 K26NAD1 Đà Nẵng C2 17 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

210 26203235484 Nguyễn Thị Lan Anh 19/03/2002 K26NAD2 Đà Nẵng Nữ C2 17 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

211 26213136653 Nguyễn Văn Ban 16/07/2002 K26NAD2 Hà Tĩnh C2 17 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

212 26213231711 Hồ Văn Bình 20/04/2002 K26NAD2 Quảng Nam C2 17 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

213 26203230616 Huỳnh Thảo Duyên 28/09/2002 K26NAD2 Đà Nẵng Nữ C2 17 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

214 26204333968 Võ Thị Mỹ Duyên 20/04/2002 K26NAD2 Quảng Nam Nữ C2 17 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

215 26213235399 Nguyễn Văn Trường Giang 23/04/2001 K26NAD2 Quảng Trị C2 17 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

216 26203136685 Trần Thị Thu Hà 28/02/2002 K26NAD2 Quảng Bình Nữ C2 17 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

217 26203136700 Võ Thị Hoa 08/11/2002 K26NAD2 Đắk Lắk Nữ C2 17 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

218 26203232986 Đỗ Thị Hồng Hoa 19/09/2002 K26NAD2 Quảng Bình Nữ C2 17 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

219 26212234613 Nguyễn Mạnh Huy 16/09/2002 K26NAD2 Gia Lai C2 17 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

220 26203200180 Nguyễn Thanh Huyền 19/07/2002 K26NAD2 Đắk Lắk Nữ C2 17 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

221 26203242582 Nguyễn Trường Khánh 06/06/2002 K26NAD2 Quảng Trị Nữ C2 17 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

222 26203227902 Phan Thị Phương Lan 25/11/2002 K26NAD2 Thừa Thiên Huế Nữ C2 18 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

223 26203241549 Lê Thị Ái Liên 13/03/2002 K26NAD2 Quảng Trị Nữ C2 18 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

224 26203242362 Trương Mai Ngọc 21/01/2002 K26NAD2 Gia Lai Nữ C2 18 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2



225 26203225334 Nguyễn Như Ngọc 27/10/2001 K26NAD2 Quảng Ngãi Nữ C2 18 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

226 26207227335 Nguyễn Thị Vân Nhi 08/03/2002 K26NAD2 Quảng Nam Nữ C2 18 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

227 26213241561 Phan Hoàng Phước 16/11/2002 K26NAD2 Quảng Nam C2 18 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

228 26203233675 Lê Hà Phương 19/07/2001 K26NAD2 Đà Nẵng Nữ C2 18 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

229 26203122329 Hồ Trần Xuân Quyên 25/03/2002 K26NAD2 Quảng Ngãi Nữ C2 18 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

230 26203236435 Nguyễn Thị Như Quỳnh 24/10/2002 K26NAD2 Thừa Thiên Huế Nữ C2 18 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

231 26213235366 Nguyễn Anh Tài 16/07/2002 K26NAD2 Quảng Bình C2 18 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

232 26206636139 Trần Thị Hà Thu 20/07/2002 K26NAD2 Quảng Nam Nữ C2 18 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

233 26203136824 Phạm Thị Anh Thư 08/06/2002 K26NAD2 Đà Nẵng Nữ C2 18 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

234 26203233967 Hồ Thị Ngọc Trinh 29/06/2002 K26NAD2 Đà Nẵng Nữ C2 18 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

235 26203128911 Phùng Thị Thanh Trúc 29/06/2002 K26NAD2 Quảng Trị Nữ C2 18 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

236 26203220111 Lê Hạ Vy 28/10/2002 K26NAD2 Quảng Ngãi Nữ C2 19 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

237 26203228547 Hà Thị Thanh Xuân 22/02/2002 K26NAD2 Nữ C2 19 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

238 26203200611 Lê Thị Bảo Chi 03/04/2002 K26NAD3 Quảng Bình Nữ C2 19 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

239 26203100623 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 01/04/2001 K26NAD3 Nghệ An Nữ C2 19 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

240 26203100750 Võ Thu Dung 23/06/2002 K26NAD3 Kon Tum Nữ C2 19 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

241 26203200809 Đinh Thị Hà Dương 27/05/2002 K26NAD3 Hà Tĩnh Nữ C2 19 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

242 26202129507 Phạm Thu Hiền 17/07/2002 K26NAD3 Quảng Bình Nữ C2 19 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

243 26203129508 Phạm Thúy Hiền 17/07/2002 K26NAD3 Quảng Bình Nữ C2 19 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

244 26213235211 Ngô Sinh Hiếu 16/06/2001 K26NAD3 Đà Nẵng C2 19 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

245 26213226645 Nguyễn Đông Hồ 08/07/2002 K26NAD3 Lâm Đồng C2 19 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

246 26203221063 Nguyễn Thị Mai Hoa 14/08/2002 K26NAD3 Quảng Ngãi Nữ C2 19 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

247 26213231281 Nguyễn Trung Kiên 29/05/2002 K26NAD3 Bình Định C2 19 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

248 26203200452 Lý Thị Lệ My 22/03/2002 K26NAD3 Nữ C2 19 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

249 26203236274 Lê Bảo Ngân 10/11/2002 K26NAD3 Quảng Bình Nữ C2 19 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2



250 26207231567 Lê Thị Kim Ngân 18/11/2002 K26NAD3 Đà Nẵng Nữ C2 20 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

251 26213200547 Trần Minh Nghĩa 10/01/2002 K26NAD3 Gia Lai C2 20 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

252 26203230504 Nguyễn Mỹ Nhi 06/04/2002 K26NAD3 Bình Định Nữ C2 20 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

253 26213235243 Trần Vĩnh Niên 17/09/2000 K26NAD3 Đắk Lắk C2 20 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

254 26207126753 Nguyễn Thị Kiều Oanh 22/11/2002 K26NAD3 Quảng Nam Nữ C2 20 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

255 24213205816 Nguyễn Đắc Pháp 21/03/2000 K26NAD3 Đà Nẵng C2 20 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

256 26203230627 Nguyễn Thị Hồng Quyên 20/08/1999 K26NAD3 Bình Định Nữ C2 20 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

257 26203226695 Nguyễn Thị Minh Tâm 19/12/2002 K26NAD3 Đà Nẵng Nữ C2 20 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

258 26203236075 Nguyễn Bùi Thanh Thảo 23/06/2002 K26NAD3 Quảng Nam Nữ C2 20 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

259 26203221781 Nguyễn Mai Phương Thảo 24/11/2002 K26NAD3 Gia Lai Nữ C2 20 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

260 26203123296 Nguyễn Thị Kim Thoa 06/07/2002 K26NAD3 Quảng Nam Nữ C2 20 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

261 26203242294 Đặng Thị Thơm 22/08/2002 K26NAD3 Bình Định Nữ C2 20 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

262 26203225282 Nguyễn Hạ Thương 30/05/2002 K26NAD3 Đà Nẵng Nữ C2 20 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2

263 26203222466 Nguyễn Đoàn Thảo Trang 05/04/2002 K26NAD3 Quảng Nam Nữ C2 20 868 027 1533 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C2.2


